MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP: 4
NĂM HỌC: 2024 - 2025

*****
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2  
	Mức 3
	Tổng
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	TL
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	TN
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	TL
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	TNKQ
	TL
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	TN
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	I. Đọc
	1. Đọc thành tiếng  nghe nói (tốc độ 75 - 80 tiếng/phút)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	3,0

	
	2. Đọc

 - hiểu

	a. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	4
(1, 2, 3, 4)
	
	
	2
(5, 6)
	
	
	
	1

(7)
	
	6
	1
	

	
	
	
	Số điểm
	2,0
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	3,0
	1,0
	

	
	
	b. Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	1 (8)
	
	
	1 (9)
	
	
	1 (10)
	
	
	3
	

	
	
	
	Số điểm
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	3,0
	

	
	Tổng
	Số câu
	4
	1


	
	2
	1
	1
	
	2
	
	6
	4
	1

	
	
	Số điểm
	2,0
	1,0


	
	1,0
	1,0
	3,0
	
	2,0
	
	3,0
	4,0
	3,0

	II. Viết
	2. Bài viết 2
(Viết bài văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường...........................................................
Họ và tên:..................................................

Lớp: 4/.....
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt (Đọc) - Lớp: 4

Thời gian làm bài: 35 phút


Giám sát kiểm tra 1: …………..…......……........ Giám sát kiểm tra 2:.................……….................
	Điểm
Bằng số:..................
Bằng chữ:................
	Giáo viên nhận xét

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

GV đánh giá 1:………………………GV đánh giá 2:……………..……


1. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)
Đọc thầm bài văn sau:
NGƯỜI THIẾU NIÊN ANH HÙNG
Năm 1964, chiến tranh tiếp tục diễn ra ác liệt. Nguyễn Bá Ngọc và các bạn phải đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm.
Ngày 04 tháng 4 năm 1965, máy bay địch ném bom, bắn phá xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Lúc ấy, người lớn đã ra đồng làm việc ở nhà chỉ còn trẻ em. Nghe tiếng máy bay, Ngọc vội chạy xuống hầm. Bỗng, Ngọc nghe thấy tiếng khóc thét bên nhà hàng xóm. Ngọc nhào lên, chạy sang nhà Khương thì thấy bạn của mình đã chết vì trúng bom. Các em của Khương đang kêu khóc. Không ngần ngừ, Ngọc ôm em Oong bé nhất đưa về hầm nhà minh trú ẩn. Thấy bom đạn vẫn tiếp tục dội xuống, một lần nữa Ngọc chui lên vừa bế vừa dầu hai em Đơ, Toanh xuống hầm.
Cứu được ba em nhỏ rồi, Ngọc mới biết mình bị thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Ngọc đã hi sinh. Năm ấy, em mới mười bốn.

                                                                                                      Theo Trung Kiên
Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và thực hiện yêu cầu các câu 7, 8, 9, 10:
Câu 1. Nhân vật chính trong bài đọc "Người thiếu niên anh hùng" là ai?
	A. Kim Đồng
	B. Nguyễn Bá Ngọc
	C. Nguyễn Trung Trực
	D. Phan Đình Giót


Câu 2. Ngày 04 tháng 4 năm 1965 đã xảy ra sự kiện gì ở nơi Nguyễn Bá Ngọc sinh sống?

A. Kẻ địch tiến vào làng, bắt hết trẻ con lại.
B. Kẻ địch lái máy may và ném bom vào khu vực người dân sinh sống.
C. Kẻ địch bắt sống toàn bộ đội dân quân tự vệ của làng.
D. Kẻ địch đổ chất độc vào nguồn nước của ngôi làng.
Câu 3. Lúc nghe tiếng khóc thét vang lên ở bên nhà hàng xóm, Ngọc đã làm gì?
A. Nhào lên, lao nhanh sang nhà hàng xóm để kiểm tra bất chấp mưa bom.
B. Gọi điện cho người lớn của nhà hàng xóm để thông báo tình hình.
C. Lo sợ nên ngồi yên trong hầm, không có hoạt động gì.
D. Bồn chồn, lo âu, mong trận bom nhanh dừng lại để tiến sang nhà hàng xóm kiểm tra.
Câu 4. Ngọc đã làm gì để giải cứu các em nhỏ bên nhà hàng xóm khỏi loạt bom của địch?
A. Xây cho các em một hầm trú ẩn mới vững chãi hơn.
B. Bế các em đi tìm bố mẹ đang làm việc ở ngoài đồng.
C. Bế các em về hầm nhà mình để trú ẩn qua trận bom.
D. Bế các em đến trường học để tìm chỗ trú ẩn.
Câu 5. Vì sao phải chờ đến khi đã giải cứu thành công cả ba em nhỏ, Ngọc mới nhận ra mình bị thương?

A. Vì vết thương rất nhỏ, không gây cảm giác đau đớn.
B. Vì Ngọc thường xuyên bị thương, đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.
C. Vì Ngọc không sợ bị thương, không quan tâm đến cơ thể mình.
D. Vì Ngọc quên thân mình, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là cứu người.
Câu 6. Điều gì đã xảy ra với Ngọc khi em cố gắng giúp đỡ các em nhỏ nhà hàng xóm?
A. Ngọc bị quân địch bắt được, áp giải về cứ điểm của chúng.
B. Ngọc bị thương rất nặng, sau đó không qua khỏi.
C. Ngọc không may bị thương, nhưng được điều trị kịp thời nên vẫn bình an.
D. Ngọc và các em nhỏ đều bị bom bắn trúng.
Câu 7. Em hãy chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về Nguyễn Bá Ngọc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. Em hãy tìm 3 danh từ riêng, 3 danh từ chung có trong bài đọc trên.
Danh từ riêng là:……………………………………………………………………………….......
Danh từ chung là:…………………………………………………………......................................
Câu 9. Hãy chép lại câu sau và chú ý dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên các tác phẩm đó.
Em đã được đọc nhiều câu chuyện cổ tích hay và ý nghĩa như: Thánh Gióng, Tấm Cám, Cây khế, Cây tre trăm đốt,... 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Câu 10. Hãy viết một câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa để tả về một đồ vật, con vật, cây cối.
……………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………
2. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm) 

Học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng một đoạn trong khoảng thời gian 1 phút/học sinh (do giáo viên chuẩn bị) và trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra có nội dung trong đoạn vừa đọc.
	Trường............................................................
Họ và tên:...................................................
Lớp: 4/.....
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
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	Điểm
Bằng số:............

Bằng chữ:.........
	Giáo viên nhận xét

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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Đề bài: Em hãy tả một loài cây mà em yêu thích (Cây hoa, cây ăn quả, cây bóng mát,…).
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
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*****

I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)
Câu 

Đáp án 

Điểm 

Hướng dẫn chấm

1 

B. Nguyễn Bá Ngọc.    
0,5 điểm

Chọn đúng như đáp án mỗi câu đạt 0,5 điểm.

2 

B. Kẻ địch lái máy may và ném bom vào khu vực người dân sinh sống.

0,5 điểm

3 

A. Nhào lên, lao nhanh sang nhà hàng xóm để kiểm tra bất chấp mưa bom.

0,5 điểm

4

C. Bế các em về hầm nhà mình để trú ẩn qua trận bom.

0,5 điểm

5

D. Vì Ngọc quên thân mình, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là cứu người.

0,5 điểm

6 

B. Ngọc bị thương rất nặng, sau đó không qua khỏi.

0,5 điểm

7

Nguyễn Bá Ngọc là một cậu bé dũng cảm, giàu tình yêu thương. Cậu đã hi sinh bản thân mình để cứu lấy ba em nhỏ. Sự hi sinh ấy thật lớn lao và đáng kính.

1 điểm

Có ý đúng và diễn đạt như đáp án hoặc có cách diễn đạt khác đúng vẫn ghi điểm tối đa.
8

Danh từ riêng là: Nguyễn Bá Ngọc, Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa,…
Danh từ chung là: Máy bay, hầm, hàng xóm, vết thương,...
1 điểm

Tìm đúng 6 danh từ  ghi điểm tối đa.

Sai 1 từ trừ 0,2 điểm.
9

Em đã được đọc nhiều câu chuyện cổ tích hay và ý nghĩa như: “Thánh Gióng”, “Tấm Cám”, “Cây khế”, “Cây tre trăm đốt”,... 

1 điểm

- Viết đúng yêu cầu có dùng dấu ngoặc kép (1 điểm).
- Viết sai dấu ngoặc kép mỗi từ tính trừ 0,25 điểm.
10

Những hàng cây đứng thẳng tắp đương đầu với bão tố.

1 điểm

Đặt đúng câu có sử dụng nhân hóa (0,5 điểm).

Diễn đạt lưu loát, Chữ cái đầu câu viết hoa, cuối câu dùng dấu câu. (0,5 điểm)

2. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
a) Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (Từ 75 - 80 tiếng/1phút): 0,5 điểm.

(Đọc từ trên 1 phút - 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm).

b) Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm.

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm).

c) Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm.

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở  lên: 0 điểm).

d) Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm).
II. KIỂM TRAVIẾT: (10 điểm) 
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài viết (2  điểm).

- Học sinh viết đầy đủ bố cục, đúng thể loại, câu văn đúng ngữ pháp, tả cây mà em yêu  thích, đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) (8 điểm).
+ Mở bài (1 điểm): Giới thiệu cây định tả. 
+ Thân bài (6 điểm): Tả được chi tiết về hình dáng, đặc điểm, lợi ích của cây được tả. 
+ Kết bài (1 điểm): Nêu cảm nghĩ của mình về cây được tả theo cách kết bài đã học. 
* Lưu ý: Tùy theo mức độ làm bài của học sinh mà giáo viên cho điểm 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,5; 1 điểm cho phù hợp.



https://https://hoatieu.vn/hoc-tap/de-thi-giua-ki-1-lop-4-mon-tieng-viet-canh-dieu-223125hoatieu.vn/hoc-tap/de-thi-giua-ki-1-lop-4-mon-tieng-viet-canh-dieu-223125


